
TT Họ và tên Năm sinh Trình độ CM Lớp BD Trường THCS Chức vụ Ngày học

1 Vũ Hồng Thăng 1976 Đại học Quản lí Nhân Quyền HT 14/08/2015

2 Đỗ Văn Doãn 1983 Đại học Quản lí Nhân Quyền PHT 14/08/2015

3 Nguyễn Hồng Dương 1970 Đại học Quản lí Nhân Quyền Tổ trưởng 14/08/2015

4 Lê Huy Khiêm 1976 Đại học Quản lí Nhân Quyền Tổ trưởng 14/08/2015

5 Vũ Hồng Thăng 1976 Đại học Toán Nhân Quyền HT 13/08/2015

6 Nguyễn Hồng Dương 1970 Đại học Toán Nhân Quyền Tổ trưởng 13/08/2015

7 Nguyễn Văn Hoàn 1979 Đại học Toán Nhân Quyền GV 13/08/2015

8 Đào Thị Tam 1989 Cao đẳng Toán Nhân Quyền GV 13/08/2015

9 Vũ Thị Trang Anh 1990 Cao đẳng Toán Nhân Quyền GV 13/08/2015

10 Đỗ Văn Doãn 1983 Đại học Vật lí Nhân Quyền PHT 12/08/2015

11 Vũ Đức Oánh 1962 Đại học Vật lí Nhân Quyền GV 12/08/2015

12 Nguyễn Văn Khoáng 1983 Đại học Sinh học Nhân Quyền GV 12/08/2015

13 Nguyễn Thị Tuyến 1980 Đại học Sinh học Nhân Quyền GV 12/08/2015

14 Nguyễn Thị Tuyến 1980 Đại học Hóa học Nhân Quyền GV 13/08/2015

15 Phạm Văn Ngôn 1991 Cao đẳng CNCN Nhân Quyền GV 12/08/2015

16 Bùi Thị Loan 1981 Đại học CNNN Nhân Quyền GV 12/08/2015

17 Vũ Thị Hường 1976 Đại học Thể dục Nhân Quyền GV 13/08/2015

18 Nguyễn Thị Ninh 1981 Đại học Tin học Nhân Quyền GV 12/08/2015

19 Nguyễn Thị Lan Hương 1981 Đại học Ngữ văn Nhân Quyền GV 12/08/2015

20 Lê Thị Hoa 1981 Đại học Ngữ văn Nhân Quyền GV 12/08/2015

21 Phạm Thị Vân 1988 Đại học Ngữ văn Nhân Quyền GV 12/08/2015

22 Phạm Thị Tuyết Mai 1981 Đại học Lịch sử Nhân Quyền GV 13/08/2015

23 Phạm Thị Cúc 1979 Đại học Địa lí Nhân Quyền GV 12/08/2015

24 Nguyễn Thị Lan Hương 1981 Đại học GDCD Nhân Quyền GV 13/08/2015

25 Lê Thị Hoa 1981 Đại học GDCD Nhân Quyền GV 13/08/2015

26 Lê Huy Khiêm 1976 Đại học Tiếng Anh Nhân Quyền Tổ trưởng 13/08/2015

27 Nguyễn Thị Vân Anh 1977 Đại học Tiếng Anh Nhân Quyền GV 13/08/2015

28 Nguyễn Thị Huệ 1981 Cao đẳng Mĩ thuật Nhân Quyền GV 13/08/2015

29 Lê Thị Phương Mây 1985 Cao đẳng Âm nhạc Nhân Quyền GV 13/08/2015
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